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Danh mục các ngành/chuyên ngành trình độ đại học/thạc sĩ được xét tuyển đào tạo tiến sĩ
	STT
	Tên chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
	Ngành đại học đúng/phù hợp 
	Chuyên ngành thạc sĩ phù hợp

	
	
	
	Không bổ sung kiến thức
	Bổ sung kiến thức

	21
	Nhân chủng học

	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 


	- Sinh học thực nghiệm

- Nhân chủng học


	- Di truyền học

- Vi sinh vật học
- Công nghệ sinh học
- Động vật học

- Dịch tễ học

- Nhân học
- Khoa học Y sinh

	22
	Động vật học
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 
	- Động vật học 

- Thủy sinh vật học (có đối tượng nghiên cứu về động vật)

- Sinh thái học (có đối tượng nghiên cứu về động vật)
	- Thủy sinh vật học (có đối tượng nghiên cứu không về động vật)
- Sinh thái học (có đối tượng nghiên cứu không về động vật)

- Công nghệ sinh học
- Chăn nuôi
- Nuôi trồng thủy sản
- Bệnh học thủy sản

- Khai thác thủy sản

- Quản lý thủy sản

- Thú y

	23
	Sinh lí học người và động vật
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 


	- Sinh học thực nghiệm


	- Động vật học

- Di truyền học

- Vi sinh vật học
- Hóa sinh học
- Công nghệ sinh học

	24
	Côn trùng học
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 
	- Động vật học 


	- Thủy sinh vật học

- Sinh thái học

- Thực vật học
- Bảo vệ thực vật
- Công nghệ sinh học

	25
	Vi sinh vật học
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 
	- Vi sinh vật học

	- Sinh học thực nghiệm

- Hóa sinh học

- Di truyền học
- Công nghệ sinh học

	26
	Thuỷ sinh vật học
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 
	- Thủy sinh vật học


	- Động vật học

- Sinh thái học

- Thực vật học
- Vi sinh vật học
- Công nghệ sinh học

	27
	Thực vật học
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 


	- Thực vật học

	- Sinh thái học

- Thủy sinh vật học

- Lâm học

- Quản lí, bảo vệ tài nguyên rừng

- Cây trồng

- Bảo vệ thực vật
- Công nghệ sinh học

	28
	Hoá sinh học
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 
	- Hóa Sinh học
- Sinh học thực nghiệm


	- Vi sinh vật học

- Di truyền học

- Sinh lí người và động vật

- Tế bào học

- Sinh lí thực vật
- Công nghệ sinh học

	29
	Sinh thái học
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 
	- Sinh thái học

	- Động vật học

- Thủy sinh vật học

- Thực vật học

- Quản lí tài nguyên và môi trường

- Khoa học bền vững

- Biến đổi khí hậu

- Môi trường và phát triển bền vững

	30
	Di truyền học
	- Sinh học

- Công nghệ sinh học
- Sư phạm Sinh học 

- Kỹ thuật sinh học

- Sinh học ứng dụng 
	- Di truyền học
	- Hóa sinh học

- Sinh học thực nghiệm

- Vi sinh vật học
- Công nghệ sinh học


